KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C1 
Tên giáo viên: lớp C1, Phạm Thị Thanh , Nguyễn Thị Trang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ. 
- Tiếp tục kiểm tra đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp 
- Tiếp tục rèn thói quen chào hỏi lễ phép. Khuyến khich trẻ chào hỏi bằng các từ Tiếng Anh, câu đơn giản đơn giản đã được học. 
- Tiếp tục rèn nề nếp lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
- Khởi động: 
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: Ra trước – lên cao 
- Chân: Ngồi khuỵu gối. - Bụng: Cúi người về phía trước 
- Bật: chụm tách chân 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về đặc điểm đặc trưng nôỉ bật của mùa hè. Thời tiết, hoạt động đặc trưng, trang phục … 
+ Sưu tầm tranh ảnh các hoạt động đặc trưng của mùa hè trên tạp chí, họa báo (đi du lịch, về quê, nghỉ hè..)
+ Phân loại trang phục theo mùa. Chọn trang phục mùa hè 
+ Xem vi deo về các mùa trong năm 
- Quan sát và trò chuyện về các loại nước: nước sinh hoạt, nước uống, nước trái cây, nước ngọt….
+ Tìm hiểu về đặc điểm đặc trưng của các loại nước: màu sắc, tính chất, công dụng…
+ Mang đến lớp các loại nước: nước uống, nước trái cây 
+ Sưu tầm tranh ảnh trên tạp chs
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi ngày lễ, thời gian, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm đặc trưng của ngày giỗ tổ Hùng vương 10/3 
+ Sưu tầm cắt hình ảnh về đền hùng, lịch sử vua hùng, các hoạt động ngày Giỗ tổ 
+ Tổ chức các trò chơi đóng kịch
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi ngày lễ, thời gian, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm đặc trưng của ngày giải phóng miên nam 30/4
+ Xem vi deo lịch sử chiến thắng 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- VĐ: Nắng sớm
- Nghe hát: Mưa rơi.
- TC: Quả bóng nẩy (MT86) 

	Âm nhạc
- Hát: Mùa hè đến 
- Nghe hát : Bé yêu biển 
- TC: Nghe và gõ lại tiết tấu (MT64) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với 
- Nghe hát: Giọt mưa và em bé 
- TC: Nghe nhạc – hát tiếp lời bài hát 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Hòa bình cho bé 
- Nghe hát: Đất nước trọn niềm vui .
- TC: Âm thanh từ đâu 

	MT86, MT29, MT57, MT17, MT56, MT64, MT30, MT41, MT84, MT65, MT3

	
	T3
	Làm quen với toán
Tách , gộp nhóm có 5 đối tượng bằng nhiều cách khác nhau (MT29) 

	Làm quen với toán
Nhận biết ngày và đêm (MT30) 

	Làm quen với toán
Nhận biết buối sáng – buổi tối 

	Làm quen với toán
Ôn sắp xếp theo qui tắc 2 đối tượng 

	

	
	T4
	Khám phá
Nước cần cho cuộc sống (MT57) 

	Khám phá
Trò chuyện về mùa hè (MT41) 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày quốc giỗ (MT65) 

	Khám phá
Đất nước Việt Nam 

	

	
	T5
	Vận động
Chuyền bóng qua đầu (MT17) 

	Văn học
Truyện: Đám mây đen xấu xí 

	Vận động
Chạy thay đổi hướng theo đường zích zắc (MT3) 

	Văn học
Dạy trẻ kể chuyện 
“Giọt nước tí xíu” 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng (MT56) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn phao bơi (MT84) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu bức tranh lễ hội Hùng Vương 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ông mặt trời 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: Thời tiêt, trang phục mùa hè, nước máy, nước uống, nước ngọt, nước hoa quả. Thí nghiệm tính chất của nước (rắn, lỏng, hơi), thí nghiệm nước đổi màu. Lễ hội đền Hùng, 
* TCVĐ: Trời nắng- trời mưa; Gánh nước đổ bình; Thi xem ai nhanh; Chuyền bóng bay; Tập tầm vông; cắm cờ, kéo co 
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo, nhặt rác – nhặt lá cây 
- Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc), với các lớp trong khối (thứ 5)
- Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 3) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tuần 1: Góc nghệ thuật: trang trí cho trang phục mùa hè 
Tuần 2: Góc khám phá: trải nghiệm với nước
Tuần 3: Góc văn học: xem tranh, kể chuyện theo tranh về vua Hùng 
Tuần 4: Góc sách: làm sách về lịch sử 30/4
* Góc chơi đóng vai: 
+ Gia đình: Đi siêu thị mua quần áo mùa hè 
+ Bán hàng: bán các loại nước; nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng….
+ Nấu ăn: Vắt nước cam, nước ép hoa quả 
+ Góc xây dựng: xây dựng bãi biển 
* Góc học tập: 
- Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần: kể truyện theo tranh Truyện: Đám mây đen xấu xí, Giọt nước tí xíu …
- Toán: Chơi với các đồ chơi, làm phiếu bài tập nhận biết phân biệt buổi sáng – buổi tối, ngày – đêm, sắp xếp qui tắc 2 đối tượng. So sánh, tách gộp hai nhóm đồ vật có số lượng là 4, 5 (MT 29) 
* Góc xây dựng: Xây dựng bãi biển 
* Góc nghệ thuật : 
- Tạo hình: Làm trang phục mùa hè từ giấy màu, trang trí cho trang phục, mũ, dép
- Âm nhạc: Hát theo nhạc, chơi với các dụng cụ âm nhạc. Biểu diễn các bài hát theo chủ đề
* Góc thực hành cuộc sống: Hút, thấm nước bằng các dụng cụ - rót nước từ bình, ấm vào cốc, chén 
* Góc khám phá : Nước đổi màu, trải nghiệm với nước 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành – rèn các kĩ năng: 
+ Rèn trẻ các kĩ năng phòng tránh một số hành động nguy hiểm: nước nóng, vật sắc nhọn, đi theo người lạ, đi cùng người thân khi đến nơi đông người 
+ Rèn thói quen mặc trang phục phù hợp với thời tiết, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 
+ Tiếp tục cùng cô cất gối, xếp chăn, chiếu sau khi ngủ dậy 

	

	Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn chơi các trò chơi: trò chơi Montessori: rót nước bằng nhiều dụng cụ, thấm hút nước
* Lao động tập thể: Vệ sinh các góc chơi, lau lá cây, chăm sóc cây 
* Ôn tập từ mới, mẫu câu, các bài hát tiếng anh theo chủ đề của trung tâm 
* Kể chuyện: Giọt nước tí xíu, Đám mây đen xấu xí 
* Hát múa các bài hát theo chủ đề: màu hoa, hái hoa, Gieo hạt, em yêu cây xanh …
* Rèn KN tạo hình: Tô, vẽ tranh trang phục mùa hè, vẽ tranh hồ nươc, sông, biển…Rèn kĩ năng tô theo nét … Sưu tầm, cắt dán tranh ảnh trên họa báo và tạp chí để làm thành sách lịch sử 
* Hoàn thiện BT toán, chơi trò chơi toán 
* Tham gia phòng học Kidsmat 
* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
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